
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ NGÃ NĂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Số: 55 /TB-UBND Ngã Năm, ngày 16 tháng 12 năm 202ì

THÔNG BÁO
Tuyến dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuôc 

ủy ban nhân dân thi xã Ngã Năm, năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đôi, bổ sung một điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết về tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định sổ 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 
trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Ke hoạch số 72/KH-UBND ngày 13/8/2021 của ủ y  ban nhân dân 
thị xã Ngã Năm về việc tuyến dụng sự nghiệp công lập trực thuộc ủy  ban nhân 
dân thị xã Ngã Năm, năm 2021.

Ưy ban nhân-dân thị xã Ngã Năm thông báo tuyển dụng viên chức trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủ y  ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 
2021 nhu sau:

I. SÓ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYÊN
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc ửy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021: 91 chỉ tiêu, trong đó:

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tuyển 86 chỉ tiêu, cụ thể:
* Cấp Mầm non tuyển 11 chỉ tiêu, bao gồm:
- Vị trí việc làm giáo viên mầm non (chức danh nghề nghiệp - Giáo viên 

mầm non hạng III, mã số V.07.02.26): 07 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Y tế trường học (chức danh nghề nghiệp - Y sĩ hạng IV, 
mã số v.08.03.07): 03 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Nhân viên Kế toán (ngạch kế toán viên trung cấp, mã số 
06.032): 01 chỉ tiêu.
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* Cấp tiểu học tuyển 44 chỉ tiêu, bao gồm:

“ Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học (chức danh nghề nghiệp - Giáo viên 
tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): 38 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Y tế trường học (chức danh nghề nghiệp - Y sĩ hạng IV,
mã số V.08.03.07): 03 chỉ tiêu; " " 1

- Vị trí việc làm Thư viện (chức danh nghề nghiệp - Thư viện viên hạng 
IV, mã sồ V. 10.02.07): 02 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Nhân viên kể toán (ngạch kế toán viên trung cấp, mã số 
06.032): 01 chỉ tiêu.

* Cấp Trung học CO’ sở tuyển 31 chỉ tiêu, bao gồm:

- Vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở (chức danh nghề nghiệp - Giáo 
viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32): 20 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Văn thư (chức danh nghề nghiệp - Thư viện viên hạng IV, 
mã số 02.008): 03 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Thư viện (chức danh nghề nghiệp - Thư viện viên hạng
IV ,m ãsồV . 10.02.07): 03 chỉ tiêu; ...........  '

- Vị trí việc làm Y tể trường học (chức danh nghề nghiệp - Y sĩ hạng IV, 
mã số V.08.03.07): 04 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm (chức danh nghề nghiệp - Nhân viên 
thiết bị, thí nghiệm, mã số v.07.07.20): 01 chỉ tiêu.

b) Sự nghiệp Văn hóa, thông tin - thể thao tuyển 4 chỉ tiêu, cụ thể:

- Việc trí việc làm Ke toán viên (ngạch Ke toán viên, mã số 06.031): 01 chỉ
tiêu;

- Vị trí việc làm Thể dục thể thao (chức danh nghề nghiệp - Huấn luyện 
viên hạng III, mã số V. 10.01.03): 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Tuyên truyền, lưu động (chức danh nghề nghiệp - Phương 
pháp viên hạng III, mã số V. 10.06.20): 01 chí tiêu;

- Vị trí việc làm Biên tập viên (chức danh nghề nghiệp - Biên tập viên hạng
III, mã sồ v . l  1.01.03): 01 chỉ tiêu. “ .....

c) Sự nghiệp khác tuyên 01 chỉ tiêu thuộc vị trí việc làm Xóa đói giảm 
nghèo (chức danh nghề nghiệp - Chuyên viên, mã số 01.003).

(Đính kèm phụ lục tổng hợp chỉ tiêu trình độ, chuyên ngành và vị trí việc 
làm cần tuyên dụng viên chức của từng đon vị).

II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ ngành học theo đúng tiêu 
chuan chức danh ngạch viên chức và vị trí việc làm cần tuyến (đạt tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và điêu kiện khác của ngạch cần 
tuyên dụng, được thông báo tại phụ lục đỉnh kèm).
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II. HÌNH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ D ự  TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Người có đủ các điều kiện vả tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân 

tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển 
viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng 
khiêu kỹ năng phù hợp với vị trí việc lảm;

- Đủ sức khỏe đế thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đon vị sự 
nghiệp công lập xác định nhung không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng ỉực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chẩp hành bản án, quyết 
định vê hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dường.

I I I .  HỒ S ơ  ĐĂNG KÝ D ự  TUYỂN, THỜI GIAN, NƠI NHẬN HỒ s ơ  
VÀ LỆ PHÍ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường 
bưu chính Phiêu đăng ký dự tuyển (Phiêu đãng kỷ dự tuyến theo mẫu quy định 
tại Nghị định sô 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chỉnh phủ);

- Địa chỉ: Phòng Nội vụ thị xã Ngã Năm, khóm 3, phuòng 1, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 
30 ngày kê từ ngày thông báo tuyên dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Uy ban nhân dãn thị xã Ngã Năm, năm 2021 được thông báo 
trên những phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đăng tải trên cổng thông 
tin điện tử của thị xã và niêm yết công khai tại ủ y  ban nhân dân thị xã và Phòng 
Nội vụ thị xã Ngã Năm.

3. Nơi nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ thị xã Ngã 
Năm, khóm 3, phường 1. thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

4. Lệ phí xét tuyển
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- Người đăng ký dự tuyến nộp lệ phí theo quy định.

- Địa điểm nộp lệ phí: Nơi nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

* Lưu ý: Kể hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập được niêm yết tại ú y  ban nhân dân thị xã và Phòng Nội vụ thị xã Ngã Năm 
{khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và được thông báo trên 
những phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử của thị xã.

Những người đăng ký dự tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với 
Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
ủ y  ban nhân dân thị xã Ngã Năm, năm 2021 {Phòng Nội vụ thị xã) theo số điện 
thoại: 02993.523175.

Nơi nhận:
- Sỏ’Nội vụ;
- TT. TU, TT.HĐND thị xã;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; 
“ Phòng GD và ĐT thị xã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Đài Truyền thanh thị xã;
- Công thông tin điện tử thị xã;
- LirurVTịii......

CHỦ TĨCH

Kim Thái Phong



PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂ

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 55 /TB-UBND ngàv 16 /  12 /2021 cùa Chủ tịch ủv
Úy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 
Tĩnh Sóc Trăng

STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyen dụng

Chỉ
tiêu

tuyen
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyen

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyen Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyen

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyen

10-12-2021 19:53:32+07:00

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TỎNG CỘNG 91

I. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 86

A Cấp Mâu giáo, Mầm non 11 0 0

1 T rư ờng  M ầm  n o n  P h ư ờ n g  1

2

G iáo
viên
m ầm
non

Thực h iện  công  tác  nuô i dưỡ ng , 
chăm  sóc, giáo dục  trẻ  em  theo 

chư ơng  trìn h  G D M N

G iáo  v iên  
M ầm  non  
hạng  m

v.07.02.26 C ao đẳng 
trờ  lên

S ư  phạm  M ầm  
non

C ó c h ú n g  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N hân  

v iên  y  tế

T ham  gia sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữa bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trờ  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó c h ú n g  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

2 T rư ờng  M ầm  n o n  P h ư ờ n g  2 3

G iáo
viên
m ầm
non

Thực h iện  công  tác  nuô i dưỡ ng , 
chăm  sóc, giáo dục  trẻ  em  theo 

chư ơng  trìn h  G D M N

G iáo  v iên  
M ầm  non  
hạng  m

v.07.02.26 C ao đẳng 
trờ  lên

S ư  phạm  M ầm  
non

C ó c h ú n g  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

3 T rư ờng  M ầm  n o n  P h ư ờ n g  3 1
N hân  

v iên  y  tế

T ham  gia sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữa bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trờ  

lên
Y s ĩ

C ó c h ú n g  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó c h ú n g  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4 T rư ờng  M ầm  n o n  L o n g  B ìn h 1

G iáo
viên
m ầm
non

Thực h iện  công  tác  nuô i dưỡ ng , 
chăm  sóc, giáo dục  trẻ  em  theo 

chư ơng  trìn h  G D M N

G iáo  v iên  
M ầm  non  
hạng  m

v.07.02.26 C ao đẳng 
trở  lên

S ư  p hạm  M ầm  
non

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

5 T rư ờng  M a u  giáo  T ân L ong

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  kế 
toán

L ập  d ự  to án  k inh  phí thư ờng  
x uyên , d ự  to án  th u  chi củ a  đơn  

vị. X ây  d ụ n g  quy chế  chi tiêu  nội 
bộ , ph ân  bồ k in h  phí h o ạ t động 
của  đ o n  vị. T hực h iện  trả  lương, 

bảo h iểm  x ã  hội, bảo  h iểm  y  tế  và 
các k hoản  chi khác  theo  quy đ ịnh

K e to án  v iên  
tru n g  cấp

06.032 C ao đẳng 
trở  lên

- Tài ch ính  - 
K e  toán;
- K e  toán;
- K iểm  toán.

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

6 T rư ờng  M a u  giáo  V ĩn h  Q uớ i 1

G iáo
viên
m ầm
non

Thực h iện  công  tác  nuô i dưỡ ng , 
chăm  sóc, giáo dục  trẻ  em  theo 

chư ơng  trìn h  G D M N

G iáo  v iên  
M ầm  non  
hạng  m

v.07.02.26 C ao đẳng 
trở  lên

S ư  p hạm  M ầm  
non

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

7 T rư ờng  M ầm  n o n  M ỹ  B ìn h 0
8 T rư ờng  M a u  giáo  M ỹ Q uới 0

B Cấp Tiễu học 44

2
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1 T rư ờng  T iểu  học P h ư ờ n g  1

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn T iếng A n h  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
Â m  
nhạc

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn Â m  nhạc  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  Â m  
nhạc

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

2 T rường  T iểu  học  L ê Q uý  Đ ô n  - 
P h ư ờ n g  1

2
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

N h ân  
viên  
T hư  
viện, 

th iế t bị

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

3 T rư ờng  T iểu  học P h ư ờ n g  2

4
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn T iếng A n h  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

N h ân  
viên  
T hư  
viện, 

th iế t bị

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

3
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
g iáo  dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tin  học đối với học  sinh  tiểu  
học  và  thự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29
Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4

T rư ờng  T iểu  học T ân  L ong  1
1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
g iáo  dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tiếng  A n h  đối với học sinh  
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác  do lãnh  đạo ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

5 T rường  T iểu  học V ĩn h  S ử  - 
P h ư ờ n g  3

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
tiếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
g iáo  dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tiếng  A n h  đối với học sinh  
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác  do lãnh  đạo ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy

m ôn tin  
học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
tiếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
g iáo  dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tiếng  A n h  đối với học sinh  
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác  do lãnh  đạo ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29
Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

6 T rường  T iểu  học  M ỹ B ìn h  1

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
Â m  
nhạc

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn Â m  nhạc  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  Â m  
nhạc

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy

m ôn tin  
học

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

7 T rư ờng  T iểu  học M ỹ  Q uới 1 1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

Thể dục

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn  Thể dục  đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo dục  thể  
chất; sư  phạm  

thể  dục  thể 
thao

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

8 T rư ờng  T iểu  học M ỹ  Q uới 2

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
Â m  
nhạc

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn Â m  nhạc  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  Â m  
nhạc

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

9 T rư ờng  T iểu  học V ĩn h  Q uớ i 1

2
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1
N h ân  

v iên  kế 
toán

L ập  d ự  to án  k inh  phí thư ờng  
x uyên , d ự  to án  th u  chi củ a  đơn  

vị. X ây  d ụ n g  quy chế  chi tiêu  nội 
bộ , ph ân  bồ k in h  phí h o ạ t động 
của  đ o n  vị. T hực h iện  trả  lương, 

bảo h iểm  x ã  hội, bảo  h iểm  y  tế  và 
các k hoản  khác theo  quy đ ịnh

K e to án  v iên  
T rung  cấp

06.032 C ao đẳng 
trở  lên

- Tài ch ính  - 
K e  toán;
- K e  toán;
- K iểm  toán.

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

10
T rường  T iểu  học  T ân C hánh  A  - 

P h ư ờ n g  2

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn T iếng A n h  đối với học  sinh 
tiểu  học  và  thự c  h iện  các nh iệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

11
T rư ờng  T iểu  học T ân  L ập  A  - 

P h ư ờ n g  2
1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

12 T rư ờ ng  T H  và  T H C S L o n g  B ình

3
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

13 T rư ờ ng  T H  và  T H C S V ĩn h  Q uới

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn T iếng A n h  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29
Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

14 T rư ờng  T iểu  học P h ư ờ n g  3 1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

c Cấp Trung học cơ sở 31

T rường  T H C S P h ư ờ n g  1

2

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
công 
nghệ

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn công nghệ đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  kỹ 
thuật; kỹ th u ật 
công  nghiệp; 
sự  p hạm  công 

nghệ

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở

2

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
tiếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tiếng  A n h  đối với học  sinh 
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

T rường  T H C S P h ư ờ n g  1

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

H ó a  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn H ó a  học đối với học  sinh 
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  H ó a  

học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

N h ân  
viên  

th iế t bị, 
th í

ngh iệm

P h ụ  trách  quản  lý p h òng  thí 
ngh iệm , th iế t bị, dụng  cụ  dạy 

học , học tập; hư ớ ng  d ẫn  sử  dụng  
th iế t bị cho học sinh  tro n g  các 
bài thự c  hành , th í nghiệm ; khai 

thác  p hầm  m ềm  quản  lý th iế t bị;
chủ  trì các nội dung  sinh  hoạt 

chuyên  đề về th í bị, th í ngh iệm  ở  
trường...

N h â n  viên  
th iế t b ị, thí 

ngh iệm
v.07.07.20

C ao đẳng 
trở  lên

C h u y ên  ngành  
công  nghệ th iế t 
bị trư ờ n g  học 

(hoặc  các 
ngành  khác 
p h ù  hợp  với 

V T V L  th iế t bị, 
thí nghiệm )

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

2 T rường  T H C S P h ư ờ n g  2

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
N g ữ  
văn

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn N g ữ  văn  đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  N g ữ  

văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

N h ân
viên
T hư
viện

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

3 T rường  T H C S P h ư ờ n g  3

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
công 
nghệ

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn công nghệ đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  kỹ 
thuật; kỹ th u ật 
công  nghiệp; 
sự  p hạm  công 

nghệ

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
V ật lý

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn V ật lý đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  Lý; 

sư  p hạm  lý tin

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn M ỹ 
T huật

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn M ỹ T huật đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  M ỹ 

th u ật

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4 T rường  TH C S M ỹ B ìn h

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
L ịch  sử

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn L ịch  sử  đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  L ịch  

sử

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

H ó a  học

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn H ó a  học đối với học  sinh 
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  H ó a  

học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  văn 
th ư

T heo dõi văn  b ản  đ i, đến; xây  
dự ng  tồ n g  h ọ p  báo cáo  theo  quy 

định. T hực h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

V ăn  th ư  viên  
tru n g  cấp

02.008
T rung 
cấp  trở  

lên

V ăn  th ư  hành  
chính; V ăn  th ư  
- L ư u  trữ ; L ư u  
trữ ; L ư u  trữ  và 
quản  lý thông  

tin

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

5

T rường  TH C S T ân L ong

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
công 
nghệ

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn công nghệ đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  kỹ 
thuật; kỹ th u ật 
công  nghiệp; 
sự  p hạm  công 

nghệ

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

H ó a  học

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn H ó a  học đối với học  sinh 
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32

Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  H ó a  
học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

T rường  TH C S T ân L ong
1

N h ân
viên
T hư
viện

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  văn 
th ư

T heo dõi văn  b ản  đ i, đến; xây  
dự ng  tồ n g  h ọ p  báo cáo  theo  quy 

định. T hực h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

V ăn  th ư  viên  
tru n g  cấp

02.008
T rung 
cấp  trở  

lên

V ăn  th ư  hành  
chính; V ăn  th ư  
- L ư u  trữ ; L ư u  
trữ ; L ư u  trữ  và 
quản  lý thông  

tin

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

6

T rư ờ ng  T H  và  T H C S L o n g  B ình

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
công 
nghệ

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn công nghệ đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  kỹ 
thuật; kỹ th u ật 

công  nghiệp

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn vật

lý

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn vật lý đối với học sinh  

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  Lý; 

sư  p hạm  lý tin

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  văn 
th ư

T heo dõi văn  b ản  đ i, đến; xây  
dự ng  tồ n g  h ọ p  báo cáo  theo  quy 

định. T hực h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

V ăn  th ư  viên  
tru n g  cấp

02.008
T rung 
cấp  trở  

lên

V ăn  th ư  hành  
chính; V ăn  th ư  
- L ư u  trữ ; L ư u  
trữ ; L ư u  trữ  và 
quản  lý thông  

tin

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

T rư ờ ng  T H  và  T H C S L o n g  B ình

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

7

T rư ờ ng  T H  và  T H C S V ĩn h  Q uới

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
L ịch  sử

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn L ịch  sử  đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  L ịch  

sử

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
Đ ịa  lý

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn Đ ịa  lý đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  Đ ịa

lý

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
V ật lý

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn V ật lý đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  Lý; 

sư  p hạm  lý tin

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32

Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; sư  phạm  

to án  tin ; sư  
p hạm  lý tin; kỹ 
sư  tin  học; kỹ 
sư  công  nghệ 

thông  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

T rư ờ ng  T H  và  T H C S V ĩn h  Q uới

1

N h ân
viên
T hư
viện

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

II Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp ■ 
Giáo dục thường xuyên 0

III Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và 
Thễ thao 4

1
T rung tâm  V ăn  h ó a  - T hông  tin  - 

Thể thao

1
K e toán  
đ ơ n  vị

L ập  d ự  to án  k inh  phí thư ờng  
x uyên , d ự  to án  th u  chi củ a  đơn  

vị. X ây  d ự ng  quy chế  chi tiêu  nội 
bộ , ph ân  bồ k in h  phí h o ạ t động 
của  đ ơ n  vị. T hực h iện  trả  lương, 

bảo h iểm  x ã  hội, bảo  h iểm  y  tế  và 
các k hoản  chi khác  theo  quy đ ịnh

K e to án  v iên 06.031 Đ ại học 
trở  lên

- Tài ch ính  - 
K e  toán;
- K e  toán;
- K iểm  toán.

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 2  hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
Thể dục 
thể  thao

T ham  m ưu lãnh  đạo phối h ọ p  với 
các cơ  quan, đ ơ n  vị tồ  chứ c  các 

giải đ ấu  thể  dục  thể  thao  ở  cơ  sở, 
các đ iều  k iện  hư ớ ng  dẫn  về tập 
luyện  và  thi đấu  của  tồ  chứ c  và 

cá  nhân

H u ấn  luyện  
v iên  hạng  m

v.10.01.03
Đ ại học 
trở  lên

Thể dục  thể 
thao

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

Tuyên
truyền ,

lưu
động

P hối hợp  với các ngành  tồ  chức 
các hoạt động  tu y ên  tru y ền  lưu 

động  các h oạ t động  ch ín h  trị, văn  
h ó a  x ã  hội ở  đ ịa  phư ơ ng; tồ  chức 
h ê n  hoan, hội th i, hội diễn; b iên  
tập  các chư ơ ng  trìn h  lư u  động, 

hư ớ ng  dẫn  nghiệp  vụ , p há t hành  
tran h  cồ động, các loại tài liệu  

tu y ên  truyền  khác

P h ư ơ n g  pháp 
v iên  hạng  m

v .10 .06 .20
Đ ại học 
trở  lên

- chuyên ngành 
Văn hóa;
- Tiếng việt và 
Văn hóa Việt 
Nam.

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 2  hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

2 Đ ài T ruyền  th an h 1 B iên  tập 
v iên

P h ụ  trách  chọn , v iết tin , bà i, giới 
th iệu  chuyên  m ục; b iên  tập  đúng 

các tiến  độ kế hoạch  b ản  thảo , 
ch ịu  trách  nh iệm  về nội dung  bản 

th ảo , b iên  tập; thự c  h iện  các 
nh iệm  vụ  khác th ao  sự  ph ân  công 

củ a  lãnh  đạo.

B iên  tập  v iên  
hạng  m v .l  1.01.03 Đ ại học 

trở  lên

- S ư  p hạm  N g ữ  
văn;
- C ử  nh ân  N g ữ  
văn;
- B áo  chí

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 2  hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

B áo  chí th ì phải có 
chứ ng  chỉ bồi dư ỡ ng  về 
ngh iệp  vụ  báo ch í, x uấ t 

bản; chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ n g  b iên  tập  viên  

hạng  m

IV Sự nghiệp khác 1

1 Tồ X ó a  đói giảm  nghèo và  bảo  trợ  
x ã  hội thuộc  P h ò n g  L Đ T B  và X H

1
X ó a  đói 

g iảm  
nghèo

Thực h iện  các ch ính  sách  về an 
sinh  x ã  hội, x ó a  đói g iảm  nghèo 
để nâng  cao  đời sống về vật chất 
và  tin h  th ần  của  n hân  dân , góp 

ph ần  p h á t triển  k inh  tế  x ã  hội của  
đ ịa  phư ơ ng

C h u y ên  v iên 01.003 Đ ại học 
trở  lên

- L uật;
- H àn h  chính;
- C ông  tác  x ã  
hội

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 3 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ D ự  TUYỂN
(Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, n g à y .... tháng ......năm

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ t u y ể n  

Vị trí dự tuyển(1): ...................................................

Đơn vị dự tuyển(2):



Chỗ ở hiện nay (để báo tin):

Tình trạng sức khỏe:......................... ........ , Chiều cao:......... ......... , Cân năng:....... .......kg

Thành phần bản thân hiện nay:........

Trình độ văn hóa:.............................

Trình độ chuyên môn: 

Loại hình đào tạo:.....

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, 
tháng, năm 

cấp văn 
bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, 
cơ sở đào 
tạo cấp

Trình độ 
văn bằng, 
chứng chỉ

Số hiệu 
của văn 
bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình 
thức 

đào tạo

Xếp loại 
bằng, 

chứng chỉ

2



III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này) 

Miễn thi ngoại ngữ do: .................................................................................................

Miễn thi tin học do:

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, 
Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn 
thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ...............................................................................................

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông 
báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng 
của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.
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